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BÁO CÁO 

Kết quả thực hiện hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của  

Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân kỳ 2019-2023 của Sở Lao động – 

Thương binh và Xã hội tỉnh Đắk Nông 

 

 

Thực hiện Kế hoạch số 18/KH-UBND ngày 16/01/2023 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Đắk Nông về việc thực hiện hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật 

của Hội đồng nhân dân (HĐND), Ủy ban nhân dân (UBND) các cấp trên địa bàn 

tỉnh kỳ 2019-2023; Công văn số 952/STP-VBPBPL ngày 24/7/2023 của Sở Tư 

pháp về việc đôn đốc triển khai thực hiện Kế hoạch thực hiện hệ thống hóa văn 

bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND các cấp kỳ 2029-2023, Sở Lao 

động – TB&XH báo cáo kết quả thực hiện hệ thống hóa văn bản QPPL của Hội 

đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân kỳ 2019-2023 với những nội dung cụ thể như 

sau: 

1. Việc triển khai thực hiện hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật 

(VBQPPL) kỳ 2019-2023 

Để triển khai thực hiện có hiệu quả việc thực hiện hệ thống hóa VBQPPL 

kỳ 2019-2023, Sở Lao động – TB&XH đã ban hành Kế hoạch số 09/KH-

SLĐTBXH ngày 02/02/2023 của Sở về thực hiện hệ thống hóa văn bản quy 

phạm pháp luật của HĐND, UBND kỳ 2019-2023 của Sở Lao động –Thương 

binh và Xã hội; Quyết định số 2137/QĐ-SLĐTBXH ngày 26/7/2023 về việc 

thành lập Tổ Rà soát văn bản QPPL; Công văn số 1167/SLĐTBXH-VP ngày 

25/5/2023 về lập danh sách công chức làm đầu mối thực hiện công tác hệ thống 

hóa văn bản QPPL. Hàng năm, Sở Lao động – TB&XH đã ban hành các văn bản 

gửi các Sở ngành, liên quan rà soát văn bản QPPL liên quan đến lĩnh vực quản 

lý nhà nước của Sở Lao động – TB&XH. 

2. Kết quả rà soát hệ thống hóa  

2.1. Tập hợp các văn bản thuộc đối tượng hệ thống hóa 

- Các văn bản còn hiệu lực trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018 (Tổng số 

19 văn bản) gồm: 

06 Nghị quyết 

Nghị quyết số 15/2014/NQ-HĐND ngày 16/7/2014 Quy định chính sách hỗ 

trợ đào tạo lao động kỹ thuật trình độ trung cấp nghề trở lên và giáo viên dạy 

nghề tại các cơ sở dạy nghề công lập trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2014 

– 2020;  
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Nghị quyết số 17/2014/NQ-HĐND ngày 16/7/2014 Quy định mức thù lao 

của Đội công tác xã hội tình nguyện cấp xã trên địa bàn tỉnh Đắk Nông;  

Nghị quyết số 33/2015/NQ-HĐND ngày 10/12/2015 Thông qua Chương 

trình việc làm tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2016-2020;  

Nghị quyết số 31/2016/NQ-HĐND ngày 06/9/2016 Ban hành chính sách 

hỗ trợ học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo 

tỉnh Đắk Nông từ năm học 2016-2017 đến năm học 2020-2021;  

Nghị quyết số 56/2016/NQ-HĐND ngày 22/12/2016 Ban hành Chương 

trình giảm nghèo bền vững tỉnh Đắk Nông, giai đoạn 2016 – 2020;  

Nghị quyết số 03/2017/NQ-HĐND ngày 26/7/2017 Ban hành Quy định về 

nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước thực hiện 

Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững tỉnh Đắk Nông, giai đoạn 

2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.  

11 Quyết định 

Quyết định số 20/2006/QĐ-UBND ngày 19/6/2006 Về việc quy định mức 

trợ cấp cứu trợ xã hội thường xuyên và đột xuất cho các đối tượng bảo trợ xã 

hội;  

Quyết định số 10/2007/QĐ-UBND ngày 07/5/2007 Về việc điều chỉnh mức 

trợ cấp nuôi dưỡng thường xuyên tại các cơ sở Bảo trợ xã hội nhà nước;  

Quyết định số 26/2010/QĐ-UBND ngày 29/10/2010 Về việc ban hành Quy 

định chính sách hỗ trợ tiền học giáo dục định hướng, vay vốn đi làm việc có thời 

hạn ở nước ngoài;  

Quyết định số 04/2011/QĐ-UBND ngày 10/01/2011 Phê duyệt Đề án “Đào 

tạo nghề cho lao động nông thôn tỉnh Đắk Nông đến năm 2020” 

Quyết định số 27/2013/QĐ-UBND ngày 30/12/2013 Ban hành Quy định 

mức trợ cấp, trợ giúp xã hội và hỗ trợ kinh phí chăm sóc hàng tháng đối với 

người khuyết tật đang sống tại gia đình hoặc trong các cơ sở Bảo trợ xã hội trên 

địa bàn tỉnh Đắk Nông;  

Quyết định số 13/2015/QĐ-UBND ngày 05/3/2015 Về việc triển khai thực 

hiện chính sách hỗ trợ đào tạo lao động kỹ thuật trình độ trung cấp nghề trở lên 

và giáo viên dạy nghề tại các cơ sở dạy nghề công lập trên địa bàn tỉnh Đắk 

Nông giai đoạn 2014-2020;  

Quyết định số 39/2015/QĐ-UBND ngày 14/12/2015 Ban hành Quy chế 

phối hợp công tác quản lý người lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh 

Đắk Nông;  

Quyết định số 12/2016/QĐ-UBND ngày 22/3/2016 Ban hành Quy định 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương 

binh và Xã hội tỉnh Đắk Nông;  



3 

 

Quyết định số 12/2018/QĐ-UBND ngày 10/4/2018 Ban hành Quy định 

điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với Trưởng, Phó các đơn vị thuộc Sở Lao 

động - Thương binh và Xã hội; Trưởng phòng, Phó Trưởng Phòng Lao động - 

Thương binh và Xã hội thuộc UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Đắk Nông;  

Quyết định số 23/2018/QĐ-UBND ngày 05/10/2018 Về việc phân cấp thực 

hiện chính sách miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với người có công với cách 

mạng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông;  

Quyết định số 38/2018/QĐ-UBND ngày 18/12/2018 Ban hành Quy chế 

quản lý các công trình ghi công liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. 

02 Chỉ thị: 

Chỉ thị số 09/2013/CT-UBND ngày 22/5/2013 Về việc tăng cường quản lý 

và đẩy mạnh công tác xuất khẩu lao động;  

Chỉ thị số 04/2014/CT-UBND ngày 14/5/2014 Về việc tăng cường phòng, 

chống tai nạn đuối nước trẻ em. 

- Các văn bản thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước về lĩnh vực Lao động – 

TB&XH được ban hành từ năm 2019 đến nay (Tổng số 12 văn bản) gồm: 

06 Nghị quyết 

Nghị quyết số 14/2020/NQ-HĐND ngày 11/12/2020 Về việc kéo dài thời 

hạn áp dụng Nghị quyết số 15/2014/NQ-HĐND ngày 16 tháng 7 năm 2014 của 

Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đào tạo lao động kỹ thuật 

trình độ trung cấp nghề trở lên và giáo viên dạy nghề tại các cơ sở dạy nghề 

công lập trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2014 – 2020.  

Nghị quyết số 12/2021/NQ-HĐND ngày 28/10/2021 Quy định chính sách 

hỗ trợ đào tạo nghề nghiệp trình độ trung cấp, cao đẳng trên địa bàn tỉnh Đăk 

Nông giai đoạn 2021-2025;  

Nghị quyết số 05/2022/NQ-HĐND ngày 17/6/2022 Quy định nguyên tắc, 

tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước và tỷ lệ vốn đối ứng của 

ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền 

vững giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông;  

Nghị quyết số 13/2022/NQ-HĐND ngày 14/12/2022 Quy định đối tượng, 

mức chi quà tặng Ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7), tết Nguyên đán và mức chi 

đưa đón đối tượng đi điều dưỡng tập trung, tham quan trên địa bàn tỉnh Đắk 

Nông;  

Nghị quyết số 11/2022/NQ-HĐND ngày 15/12/2022 Quy định một số 

chính sách thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững giai đoạn 2023 - 2025 trên 

địa bàn tỉnh Đắk Nông.  

Quyết định số 09/2023/NQ-HĐND ngày 6/7/2023 Quy định mức chuẩn trợ 

giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội và một số đối 

tượng khó khăn khác (ngoài đối tượng quy định tại nghị định số 20/2021/NĐ-

https://vbpl.vn/daknong/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=1&Keyword=15/2014/NQ-H%C4%90ND&SearchIn=Title,Title1&IsRec=1&pv=1
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/van-hoa-xa-hoi/nghi-dinh-20-2021-nd-cp-chinh-sach-tro-giup-xa-hoi-doi-voi-doi-tuong-bao-tro-xa-hoi-467723.aspx
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CP ngày 15/3/2021 của chính phủ) được hưởng chính sách trợ giúp xã hội trên 

địa bàn tỉnh Đắk Nông. 

06 Quyết định  

Quyết định số 04/2021/QĐ-UBND ngày 17/02/2021 Sửa đổi, bổ sung 

khoản 3 Điều 1 Quyết định số 13/2015/QĐ-UBND ngày 05/3/2015 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Về việc triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ đào tạo lao động kỹ 

thuật trình độ trung cấp nghề trở lên và giáo viên dạy nghề tại các cơ sở dạy 

nghề công lập trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2014-2020;  

Quyết định số 19/2022/QĐ-UBND ngày 13/6/2022 Ban hành quy định, 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động – TB&XH 

tỉnh Đắk Nông;  

Quyết định số 36/2022/QĐ-UBND ngày 18/10/2022 Về việc bãi bỏ các văn 

bản QPPL của UBND tỉnh thuộc lĩnh vực Lao động – TB&XH.  

Quyết định số 35/2022/QĐ-UBND ngày 11/10/2022 Ban hành định mức 

kinh tế - kỹ thuật về đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng áp dụng 

trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Nông;  

Quyết định số 04/2023/QĐ-UBND ngày 19/01/2023 Quyết định ban hành 

Quy chế phối hợp công tác quản lý người lao động nước ngoài làm việc trên địa 

địa bàn tỉnh Đắk Nông;  

Quyết định số 23/2023/QĐ-UBND ngày 13/7/2023 Ban hành quy chế quản 

lý các công trình ghi công liệt sĩ, mộ liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. 

2.2. Kết quả 

- 13 văn bản còn hiệu lực. Trong đó: 06 Nghị quyết; 07 Quyết định (Có 

Mẫu số 05 kèm theo). Tất cả các văn bản QPPL do Sở tham mưu ban hành tại 

tỉnh có nội dung phù hợp (bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp và thống nhất), 

không có nội dung trái quy định tại Điều 107 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP 

ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện 

pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.  

- 17 văn bản hết hiệu lực. Trong đó có: 06 Nghị quyết; 09 Quyết định; 02 

Chỉ thị (Có Mẫu số 03 kèm theo) 

- 01 văn bản cần bãi bỏ (Có Mẫu 06 kèm theo) 

3. Văn bản VBQPPL đang triển khai xây dựng 

Hiện nay, Sở Lao động – TB&XH đang tiến hành các bước để tham mưu 

cấp có thẩm quyền ban hành 02 VBQPPL trong năm 2023, cụ thể: 

Nghị quyết quy định mức hỗ trợ tết Nguyên đán đối với cán bộ, công chức, 

viên chức, người lao động; lực lượng vũ trang; cán bộ, công chức, viên chức 

hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động và các cơ quan, đơn vị làm nhiệm vụ 

trong dịp tết Nguyên đán trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/van-hoa-xa-hoi/nghi-dinh-20-2021-nd-cp-chinh-sach-tro-giup-xa-hoi-doi-voi-doi-tuong-bao-tro-xa-hoi-467723.aspx
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Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 05/2022/NQHĐND tỉnh ngày 

17/6/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức 

phân bổ vốn ngân sách nhà nước và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương 

thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 

- 2025 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. 

Trên đây là nội dung báo cáo Kết quả thực hiện hệ thống hóa văn bản quy 

phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân kỳ 2019-2023 của Sở 

Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Đắk Nông gửi để Sở Tư pháp được biết, 

tổng hợp./. 

 
 Nơi nhận: 
- UBND tỉnh; 

- Sở Tư pháp; 

- Ban Giám đốc; 

- Các PCM thuộc Sở; 

- Trang TTĐT Sở; 

- Lưu: VT, VP. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Hoàng Viết Nam 
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